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QUANG LƯỢNG L
ĐƠN VỊ ĐO: CANDELA TRÊN MỖI MÉT VUÔNG 
[cd/m2]
Quang lượng L của một nguồn sáng hay của một diện 
tích được chiếu sáng là số đo của độ sáng.

HIỆU SUẤT SÁNG H
ĐƠN VỊ ĐO: LUMEN TRÊN WATT [Llm/W)
Hiệu suất sáng hiện thị hiệu suất chuyển đổi từ điện 
năng tiêu thụ thành lượng ánh sáng.

NHIỆT ĐỘ MÀU
ĐƠN VỊ ĐO: KELVIN [K]
Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được định nghĩa 
bằng cách so sánh với “bộ bức xạ vật đen” và được 
biểu diễn trên đồ thị trường thường gọi là “đường cong 
Plackian”. Nhiệt độ của “bộ bức xạ đen” này càng lớn, 
thành phần xanh dương trong quang phổ càng lớn và
thành phần đỏ càng nhỏ.
Ví dụ như đèn sợi đốt có ánh sáng trắng ấm có nhiệt 
độ màu là 2,700K, trong khi đèn huỳnh quang ánh 
sáng ban ngày có nhiệt độ màu 6,000K.

MÀU ÁNH SÁNG
Màu ánh sáng của đèn có thể được định nghĩa ngắn 
gọn là nhiệt độ màu. Phân làm 3 loại chính:

Mặc dù có cùng màu 
sắc ánh sáng, đèn có 
thể có các đặc tính tạo 
màu khác nhau dựa trên 
các thành phần quang 
phổ của chúng.

Colour Warm White Cool White Daylight

Temperature <3,300K 3,300 - 5,300K >5,300K

Quang lượng L

Người quan sátBề mặt quan sát

Cường đọ ánh sáng

Diện tích được

chiếu sáng

2700K 3500K 5000K
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Bóng OPU LED Bulb Essential
Tiết kiệm điện, chất lượng cao

Essential OPU LED Bulb
Khả năng thắp sáng cao trong môi trường điện thế không ổn định (100-270V)

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung
Tiết kiệm đến 88% điện năng
so với bóng đèn dây tóc

Độ sáng (lumen) cao hơn
Công suất thấp hơn

Chất lượng sáng cao
với chi phí hợp lý

25,000
H

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
bóng

Độ sáng
(lm) Màu ánh sáng (K) Công suất

(watt)
Đóng gói

(đèn/thùng) Giá bán lẻ đề nghị

OPU LED U1 A45 5W A45 470 3000/4000/6500 5 100 45.000đ

OPU LED U1 A55 7W A55 630 3000/4000/6500 7 100 54.000đ

OPU LED U1 A60 9W A60 810 3000/4000/6500 9 100 60.000đ

OPU LED U1 A65 15W A65 1350 3000/4000/6500 15 100 92.000đ

9W
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Bóng OPU LED Buldb Đổi Màu
Đổi màu sắc khác nhau

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Ưu điểm nổi bật
Êm dịu cho mắt nhờ công nghệ Tán 
Quang Xen Kẽ giúp ánh sáng phân bổ 
đồng đều hơn

An toàn quang sinh học
theo tiêu chuẩn IEC 62471:2006

Không phát ra âm thanh khó chịu
so với các sản phẩm cùng loại

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
bóng

Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng 
(K)

Công suất
(watt)

Đóng gói
(đèn/thùng) Giá bán lẻ đề nghị

OPU LED BULB 7W E27 3C A55 630 3 Color 7 100 70.000đ

OPU LED BULB 9W E27 3C A60 810 3 Color 9 100 76.000đ

OPU LED BULB 15W E27 3C A65 1300 3 Color 15 100 110.000đ

25,000
H

IP20 >80
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Bóng OPU LED T Buldb PC
Hiệu suất chiếu sáng cao đến 100lm/W

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Ưu điểm nổi bật

Bóng LED độ sáng cao
Thay thế bóng compact công suất cao

Chất liệu nhựa cao cấp
Hạn chế vỡ và chống côn trùng xâm nhập

Tiết kiệm đến 60% điện năng so với 
bóng compact
và 30% so với bóng LED khác

20,000
H

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
bóng

Độ sáng
(lm) Màu ánh sáng (K) Công suất

(watt)
Đóng gói

(đèn/thùng) Giá bán lẻ đề nghị

OPU LED T20W E27 PC T80 2000 3000/6500 20 50 142.000đ

OPU LED T30W E27 PC T100 3000 3000/6500 30 50 160.000đ

OPU LED T40W E27 PC T120 4000 3000/6500 40 40 240.000đ

OPU LED T50W E27 PC T140 5000 3000/6500 50 30 320.000đ



8

>80

Bóng OPU LED Tuýp DE
Thiết kế đèn OPU LED Tuýp hai đầu tiết kiệm

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Sử dụng với máng đèn tuýp thông dụng
Dùng điện trực tiếp, thiết kế đấu điện hai đầu đèn

Tiết kiệm điện đến 55%
So với bóng đèn huỳnh quang thường

Sử dụng dòng điện trực tiếp
Dùng trực tiếp dòng điện 220V-240V

20,000
H

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
bóng (Dài mm)

Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng 
(K)

Công suất
(watt)

Đóng gói
(đèn/thùng)

Giá bán lẻ đề 
nghị

OPU LED T8 600mm 9W 600 900 4000/6500 9 25 90.600đ

OPU LED T8 1200mm 20W ECO 1200 2000 4000/6500 20 25 109.000đ

OPU LED T8 1200mm 28W ECO 1200 2800 4000/6500 28 25 130.000đ
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MASTER MR16 
OPU LED Spotlight
Linh hoạt và đáng tin cậy

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

20,000
H

IP20 >80

MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng
(lm) Màu ánh sáng (K) Công suất

(watt)
Điện áp

(V)
Giá bán lẻ đề 

nghị

OPU GU10/GX5.3-4.5W 450 3000/4000/6500 4.5 220V-240V 90.000đ

OPU GU10/GX5.3-7W 630 3000/4000/6500 7 220V-240V 110.000đ

MASTER LED 7-50W 36D Dim GX5.3 520 2700/3000/4000 7 220V-240V 190.000đ

Ưu điểm nổi bật
Linh hoạt đáp ứng các nhu cầu đa 
dạng với nhiều lựa chọn nhiệt độ màu, 
độ sáng, kích thước đèn dây tóc

Thiết kế kính đặc biệt giúp kiểm soát 
chùm tia chính xác cho các ứng dụng 
chiếu điểm

Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt theo 
dạng mô-đun
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MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
bóng

Lỗ 
khoét 
(mm)

Độ 
sáng
(lm)

Màu ánh sáng (K)
Công 
suất

(watt)

Đóng 
gói

(đèn/
thùng)

Giá bán lẻ đề 
nghị

OPU SPOT RA 4.5W- 36D-WH Ø90x35 Ø75 425 3000/4000/6500 4.5 50 130.000đ

OPU SPOT RA 7W- 36D-WH Ø90x35 Ø75 595 3000/4000/6500 7 100 140.000đ

OPU SPOT RA 9W- 36D-G2 Ø113x35 Ø90 720 3000/4000/6500 9 50 180.000đ

OPU SPOT RA 12W- 36D-G2 Ø130x70 Ø110 960 3000/4000/6500 12 30 220.000đ

Đèn OPU LED ÂM TRẦN RỌI
Spotlight

Ưu điểm nổi bật

Ứng dụng chungSử Dụng Chip LED SAMSUNG
Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng 
đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.

Độ Hoàn Màu CRI Cao >80
Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>80 cho 
màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.

Thay đổi hướng chiếu sáng theo 2 phương
Đèn có thể thay đổi hướng chiếu theo 2 phương linh hoạt. Giúp 
dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu điểm vào nhiều đồ vật khác 
nhau không gian. 

Kết cấu chắc chắn
Vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối đảm bảo độ an toàn cao

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

>80

20,000
H

IP20 >80
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Đèn âm trầm OPU LED Dowlight
Linh hoạt, tiết kiệm điện và đáng tin cậy

Giảm chói, giá cạnh tranh

Ưu điểm nổi bật

Tiết kiệm điện năng hơn mà không ảnh 
hưởng đến chất lượng sáng 

Linh hoạt đáp ứng nhu cầu với 3 tùy chọn 
nhiệt độ màu

Ánh sáng khuếch tán tiện nghi, êm dịu  cho mắt

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Kích 

thước đèn 
(rộng x 

cao mm)

Lỗ 
khoét 
(mm)

Độ 
sáng
(lm)

Màu ánh sáng (K)
Công 
suất

(watt)

Đóng 
gói

(đèn/
thùng)

Giá bán lẻ đề 
nghị

OPU LED DLC R100 9W 115x36 90 810 3000/4000/6500 9 40 160.000đ

OPU LED EDL R100 9W 115x36 90 810 3 Color 9 40 186.000đ

OPU LED DLC R135 15W G2 IP44 138x54 110 1260 3000/4000/6500 15 80 176.000đ

OPU LED EDL R135 15W G2 IP44 138x54 110 1260 3 Color 15 80 196.000đ

35,000
H

80

Ứng dụng chung

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ
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ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT
Tích hợp bộ điện, thay thế máng đèn huỳnh quang

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Thiết kế thanh lịch, đầu đèn mỏng
Không thấy điểm đen khi kết nối liên tục 
nhiều đèn

Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt
Dây nối thông minh kèm theo cái móc cài 
hỗ trợ lắp nổi trên tường hoặc treo trần

+ Chất liệu & màu sắc: Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối.
+ Tính năng nâng cao: Thiết kế quang học tối ưu chống bị đốm sáng, cáp nguồn từ giữa hoặc một đầu có thể lắp 
cáp nguồn từ mọi vị trí.

Kết cấu chắc chắn
Vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối 
đảm bảo độ an toàn cao

15,000
H

80

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
bóng (Dài mm)

Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng 
(K)

Công suất
(watt)

Đóng gói
(đèn/thùng)

Giá bán lẻ đề 
nghị

OPU LED Batten SM-600m 600 2400 6500 24 25 220.000đ

OPU LED Batten SM-1200m 1200 5000 6500 50 25 280.000đ

Các sản phẩm đang được ưa chuộng
Chất lượng sáng vượt trội, tiết kiệm hơn
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MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước đèn 
(ØxLxH))

Độ 
sáng
(lm)

Màu ánh sáng (K)
Công 
suất

(watt)

Đóng 
gói

(đèn/
thùng)

Giá bán lẻ đề nghị

OPUSpotSM-U 7W-30DWH/BK 55x88x116 500 3000/4000/6500 7 20 278.000đ
OPUSpotTR-U 7W-30DWH/BK 55x88x116 500 3000/4000/6500 7 20 278.000đ
OPUSpotSM-U 15W-30DWH/BK 60x126x143 1200 3000/4000/6500 15 20 480.000đ
OPUSpotTR-U 15W-30DWH/BK 60x126x143 1200 3000/4000/6500 15 20 480.000đ
OPUSpotTR-U 25W-30DWH/BK 71x144x137 2000 3000/4000/6500 25 20 750.000đ
Thanh ray LG210/WH DS-T2 100x17.8x14 30 140.000đ
Thanh ray LG215/WH DS-T2 150x17.8x14 30 208.000đ

Đèn OPU LED Rọi Ray
Sáng hơn với thiết kế tối giản hơn

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chungThiết kế nhỏ gọn đẹp mắt
Đèn sử dụng chip Led OSRAM cao cấp nên có chất lượng ánh sáng 
hoàn hảo và hoạt động ổn định trong thời gian dài

Độ hoàn màu cao CRI > 90
Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu 
sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động 

Tản nhiệt kim loại hiệu quả
Phần đế tản nhiệt của đèn làm bằng kim loại với nhiều khe tản nhiệt dày 
giúp tản nhiệt hiệu quả nâng cao tuổi thọ bóng đèn.

Hai khớp xoay linh hoạt
Đèn có 2 khớp xoay 360 độ ở phần tay đèn và 90 độ ở phần thân đèn cho 
khả năng điều chỉnh phương chiếu linh hoạt 360 độ.

350

90

IP20 CRI>90
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Đèn pha LED
Công nghệ DOB đột phá cho chất lượng 
vượt trội

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Thiết kế mỏng gọn với driver tích hợp
Dễ dàng lắp đặt vào các bề mặt kiến trúc

Vỏ nhôm đúc chắc chắn, tản nhiệt tốt
Kính chịu lực bảo vệ vỏ đèn khi va đập

Vận hành ổn định, tuổi thọ bền lâu
Độ kín IP65 chống bụi và thấm nước, đảm 
bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước đèn 
(LxWxH) (mm)

Độ sáng
(lm) Màu ánh sáng (K) Công suất

(watt)
Đóng gói

(đèn/thùng) Giá bán lẻ đề nghị

OPU-FL ECO 10W 105x88x15 950/1000 3000/4000/6500 10 100 220.000đ

OPU-FL ECO 30W 125x85 2850/3000 3000/4000/6500 30 50 420.000đ

OPU-FL ECO 50W 213x164x19 4750/5000 3000/4000/6500 50 20 630.000đ

OPU-FL ECO 100W 277x214x19 9500/10000 3000/4000/6500 100 10 960.000đ

OPU-FL ECO 150W 332x249x22 14250/15000 3000/4000/6500 150 10 1.880.000đ

25,000
H
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Đèn pha OPU LED
Kết cấu cứng cáp, tuổi thọ cao

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung
Thiết kế mỏng gọn với driver tích hợp
(Chip Led OSRAM) Dễ dàng lắp đặt vào 
các bề mặt kiến trúc

Vỏ nhôm đúc chắc chắn, tản nhiệt tốt
Kính chịu lực bảo vệ vỏ đèn khi va đập

Vận hành ổn định, tuổi thọ bền lâu
Độ kín IP66 chống bụi và thấm nước, đảm 
bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời

MÔ TẢ SẢN 
PHẨM Kích thước đèn 

(LxWxH) (mm)
Độ sáng

(lm) Màu ánh sáng (K) Công suất
(watt)

Đóng gói
(đèn/thùng) Giá bán lẻ đề nghị

OPU-FL 20W 112x88x22 2000/2200 3000/4000/6500 20 50 380.000đ

OPU-FL 30W 144x111x27 3000/3300 3000/4000/6500 30 50 555.000đ

OPU-FL 50W 201x145x27 5000/5500 3000/4000/6500 50 20 785.000đ

OPU-FL 100W 276x205x31 10000/11000 3000/4000/6500 100 10 1.480.000đ

OPU-FL 200W 372x282x41 20000/22000 3000/4000/6500 200 4 3.500.000đ

+ Chất liệu & màu sắc: Vỏ nhôm đúc, kính chịu lực chống chói, siêu bền, đai ốc bằng thép không gỉ.
+ Tính năng nâng cao: Cáp nối theo tiêu chuẩn IEC, kết cấu chắc chắn, tản nhiệt tốt hơn.

30,000
H

IP66
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Sử dụng Chip LED BridgeLux cao cấp
Đèn sử dụng chip Led BridgeLux cao cấp nên có chất lượng ánh 
sáng hoàn hảo và hoạt động ổn định trong thời gian dài

Đèn pha OPU Floodlight D PRO
Đèn pha LED đa năng hiệu suất cao

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Thay thế 1:1 cho các đèn pha HID, tiết  
kiệm đến 56% điện năng

Thiết kế mỏng gọn, lắp đặt nhanh 
chóng và dễ dàng

Kết cấu chắc chắn với mặt kính cường 
lực, độ bền cao vượt các tiêu chuẩn 
quốc gia và quốc tế

MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng
(lm) Màu ánh sáng (K) Công suất

(watt)
Tuổi thọ
(Giờ) Giá bán lẻ đề nghị

OPU-FL-400W/D PRO 56000 4000/6500 400 50.000 8.900.000đ

OPU-FL-600W/D PRO GF053 84000 4000/6500 600 50.000 29.400.000đ

OPU-FL-800W/D PRO GF083 112000 4000/6500 800 50.000 35.532.000đ

50

IP66
IK07PF>0.9 >80
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Đèn OPU LED Panel Hộp
(PL Series)

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Phụ kiện

Ứng dụng chung
Hiệu suất hệ thống cao (110lm/w) giúp 
tiết kiệm điện năng

Kích thước mỏng gọn phù hợp với 
nhiều kiểu trần nhà

Không hiện tượng nhấp nháy, ánh sáng 
dễ chịu cho mắt với chỉ số URG ≤ 22

Khung nhôm ốp nổi biến chiếc đèn Panel 
thành đèn ốp trần

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
(R x C cm)

Lỗ khoét 
(mm)

Độ sáng
(lm)

Màu ánh 
sáng (K)

Công suất
(watt)

Đóng gói
(Chiếc/thùng)

Giá bán lẻ đề 
nghị

OPU Panel SL595-48W-WH-XP-GP-R80 59x59x3 58x58 5280 4000/
6500 48 4 990.000đ

Model Kích thước
(cm)

Giá bán
(VND)

OPU-6060 60x60 266.000
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Đèn OPU LED Ốp trần
Chiếu sáng hiệu suất cao

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Sử dụng Chip LED SAMSUNG
Đèn sử dụng chip Led Samsung 
SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất 
cho ánh sáng 
Chống côn trùng tuyệt đối
Đèn được thiết kế kín khít chống 
côn trùng, bụi tuyệt đối giúp đèn 
sử dụng trong thời gian dài vẫn 
thẩm mỹ và không bị đen chao

+ Chất liệu và màu sắc: Thân đèn bằng kim loại sơn trắng RAL9003, 
nắm sau bằng nhựa PC trắng, tán quang bằng nhựa PC
+ Tính năng nâng cao: Dải công suất rộng đáp ứng mọi yêu cầu

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
đèn (RxC mm)

Độ sáng
(lm) Màu ánh sáng (K) Công suất

(watt)
Đóng gói

(đèn/thùng) Giá bán lẻ đề nghị

OPU LED DL SM ESII R175 (Ø)170x28 1600 3000/4000/6500 20 20 350.000đ

OPU LED DL SM ESII S175 (Ø)170x28 1600 3000/4000/6500 20 20 437.100đ

OPU LED DL SM ESII R225 (Ø)225x30 1920 3000/4000/6500 24 20 521.700đ

OPU LED DL SM ESII S225 (Ø)225x30 1920 3000/4000/6500 24 20 596.200đ

Ứng dụng chung

R

C D

R

C

CHIP LED 

IP44 >8020,000
H
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Đèn OPU LED Dây OPU STRIP
Hắt sáng hoàn hảo với LED dây

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Kích thước linh hoạt, lắp đặt dễ dàng
cho trần nhà giật cấp và khe hẹp

Tiết kiệm điện
Với hiệu suất phát sáng cao

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
Dài (m)

Độ sáng
(lm) Màu ánh sáng (K) Công suất

(W/cuộn)
Điện áp

(V)
Đóng gói

(đèn/thùng)
Giá bán lẻ đề 

nghị

OPU LED Strip LV2835-120 5 720 3000/4000/6500 8 12V/24V DC 40 300.000đ

OPU LED Strip LV2835-10 5 900 3000/4000/6500 10 12V/24V DC 40 380.000đ

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước 
Dài (m)

Độ sáng
(lm)

Màu ánh 
sáng (K)

Công suất
(W/cuộn)

Điện áp
(V)

Đóng gói
(đèn/thùng)

Giá bán lẻ đề 
nghị

LED DÂY ĐỔI MÀU 
SMD5730-60NK 5 820 Color 9 12V/24V DC 40 600.000đ

IP44 >8020,000
H

20,000
H
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Đèn OPU LED Dây ngoài trời IP65
LED dây sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI≥80) tăng khả năng nhận 
diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Hiệu ứng ánh sáng ấm áp, dễ dàng 
lắp đặt 
Sử dụng chất liệu an toàn, thân 
thiện với môi trường

Nguồn sáng LED với tuổi thọ cao

Sử dụng Chip LED Bridgelux cao cấp

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kiểu chip Độ sáng
(lm) Màu ánh sáng (K) Công suất

(watt)
Đóng gói
(m/cuộn)

Giá bán lẻ đề 
nghị

OPU LED Strip HV5050-S60 5050 
60led/m 720 3000/4000/6500 8 50m/cuộn 99.600đ

OPU LED Strip HV2835S180 2835 
180led/m 1000 3000/4000/6500 11 100m/cuộn 70.000đ

OPU LED Strip HV5050 RGB 5050 
60led/m 1000 Đổi 7 màu (7 Color twinkle 10 50m/cuộn 160.000đ

OPU LED Strip HV5050 Blue 5050 
60led/m 720 Blue 8 50m/cuộn 108.000đ

Giắc OPU Strip HV5050 80.000đ
Giắc OPU Strip HV2835 70.000đ
Bộ điều khiển RGB 290.000đ
Bộ điều khiển RGB 418.000đ

Dễ dàng uốn cong và cắt nối

Độ hoàn màu caoCRI

SMD

65
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R

CỐng bơ OPU Tán quang
Sang trọng, độc đáo

Đèn LED OPU gắn tường ngoài trời
Thay đổi góc chiếu linh hoạt theo 1 trục

Ưu điểm nổi bật

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Nhôm đúc nguyên khối

Thiết kế sang trọng độc đáo

Chip LED CREE

Góc chiếu hẹp tạo điểm nhấn

Thiết kế nhỏ gọn, độc đáo

Chất liệu cao cấp, hoạt động bền bỉ

Ứng dụng chung

MÔ TẢ SẢN PHẨM Màu vỏ Kích thước 
(RXC)(mm)

Màu ánh sáng 
(K)

Độ sáng
(Lm)

Công suất
(W)

Đóng gói
(chiếc/thùng) Giá bán lẻ đề nghị

OPU NT01 90/10W BK/WH Đen/Trắng 96x89 3000/4000/6500 800/850 10 30 320.000đ

OPU NT01 90/15W BK/WH Đen/Trắng 116x107 3000/4000/6500 1200/1275 15 30 390.000đ

MÔ TẢ SẢN PHẨM Màu 
vỏ

Kích thước
(mm)

Màu ánh sáng 
(K)

Độ sáng
(Lm)

Công suất
(W)

Đóng gói
(chiếc/thùng) Giá bán lẻ đề nghị

OPU LWA0150B-BK Đen 10x11.5x17 3000/4000/6500 1200 2x12W 30 865.000đ

OPU LWA0150B-WH Trắng 10x11.5x17 3000/4000/6500 1200 2x12W 30 865.000đ

IP44 >8030,000
H

20,000
H
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Ứng dụng chung

ĐÈN OPU ỐP TRẦN IP65

Đèn ốp trần 12W mẫu D
- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20° /40°
- Kích thước: Φ95xH100mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

Giá bán lẻ đề nghị: 500.000đ

Đèn ốp trần 15W mẫu D
- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K) - Góc chiếu 
sáng: 20° /40°
- Kích thước: Φ115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

Giá bán lẻ đề nghị: 665.000đ

Đèn ốp trần 20W mẫu D
- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20° /40°
- Kích thước: Φ115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

Giá bán lẻ đề nghị: 770.000đ

Ra>80/ 90 IP65 85-265VAC >30.000h

-
-

Màu ánh sáng
CCT

Vàng TTrung tính
2700K  3000K  5000K  6500K4000K
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Đèn nhà xưởng SmartBright
OPU-Roblitz Highbay
Vận hành ổn định mỗi ngày

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Hiệu suất hệ thống lên đến 150lm/W, tiết kiệm đến 
65% điện năng so với đèn HID highbay

Ánh sáng tiện nghi với độ hoàn màu cao, giảm 
thiểu chói, không có đốm LED trực tiếp

Thân đèn bằng nhôm đúc chắc chắn, thiết kế tản 
nhiệt xuất sắc

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Kích thước Độ sáng

(lm)
Màu ánh sáng 

(K)
Công suất

(watt)
Tuổi thọ
(Giờ) Giá bán lẻ đề nghị

OPU-Roblitz HB SE 100W 290x167 15000 4000/6500 100 50.000 2.250.000đ

OPU-Roblitz HB SE 120W 290x167 18000 4000/6500 120 50.000 2.750.000đ

OPU-Roblitz HB SE 150W 330x172 22500 4000/6500 150 50.000 3.500.000đ

OPU-Roblitz HB SE 200W 330x172 30000 4000/6500 200 50.000 3.950.000đ

nhà kho 

Nhà máy Sân bay

IP65
IK06 220-240

V
PF >0.9SDCM

<5
CRI
80

50
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Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Ứng dụng chung

Thay thế 1:1 cho các đèn SON hoặc HPL, tiết kiệm  
điện năng với hiệu suất chiếu sáng đạt tới 107lm/W

Thiết kế quang học tối ưu dành cho chiếu sáng 
đường phố

Bộ bảo vệ chống tăng áp 10kV/Ka có thể thay, thân 
đèn bằng nhôm đúc chắc chắn

MÔ TẢ SẢN PHẨM Kích thước
LxWxH (mm)

Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng 
(K)

Công suất
(watt)

Tuổi thọ
(Giờ) Giá bán lẻ đề nghị

OPU-Streetligh-60W 435x163x55 6000 4000/6500 60 30.000 1.115.000đ

OPU-Streetligh-100W 492x195x74 10000 4000/6500 100 30.000 2.175.000đ

OPU-Streetligh-150W 571x210x76 15000 4000/6500 150 30.000 2.787.000đ

OPU-Streetligh-200W 648x251x76 20000 4000/6500 200 30.000 4.625.000đ

Đèn đường SmartBright
OPU-Streetlight
Thanh lịch, bền & hiệu quả chi phí

IP66
IK08 220-240

V
PF 0.9SDCM

6
CRI

50

80
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OPU SOLAR STREET - TR01-100W

OPU SOLAR STREET - TR01-150W

ĐÈN LED OPU CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

Công suất (W) 100
Quang thông (Lm) 170 Lm/W
Nhiệt độ màu (K) 5000/6000
Chỉ số hoàn màu >70
Tuổi thọ (giờ) 50000
Thời gian chiếu sáng (Giờ) 12
Cấp bảo vệ IP66, IK88
Dimming bằng remote (%) 50/100
Tính năng Cảm biến ánh sáng/ Remote
Kích thước lỗ lắp cần đèn (mm) 60

PIN LƯU ĐIỆN

Công nghệ Lithium LiFePO4
Điện áp (V)/ Dung lượng (Ah) 3.2V / 35AH
Tuổi thọ (năm) >10

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Kích thước (DxRxC)(mm) 460x300x12
Điện áp (V) 3.2V
Tuổi thọ (năm) >10

Giá bán lẻ đề nghị (VND) 3.190.000đ

Công suất (W) 150
Quang thông (Lm) 170 Lm/W
Nhiệt độ màu (K) 5000/6000
Chỉ số hoàn màu >70
Tuổi thọ (giờ) 50000
Thời gian chiếu sáng (Giờ) 12
Cấp bảo vệ IP66, IK88
Dimming bằng remote (%) 50/100
Tính năng Cảm biến ánh sáng/ Remote
Kích thước lỗ lắp cần đèn (mm) 60

PIN LƯU ĐIỆN

Công nghệ Lithium LiFePO4
Điện áp (V)/ Dung lượng (Ah) 3.2V / 35AH
Tuổi thọ (năm) >10

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Kích thước (DxRxC)(mm) 530x350x17
Điện áp (V) 18
Tuổi thọ (năm) >10

Giá bán lẻ đề nghị (VND) 4.678.000đ
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ĐÈN OPU ÂM TƯỜNG & ỐP TƯỜNG 

Ra > 80 85-265VACIP65

Màu ánh sáng
CCT

Vàng TTrung tính
3000K 6500K4000K

>30.000h

Đèn âm tường 2W mẫu H (OPU-HG2)
- Công suất: 2W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 185lm(W), 200lm(N/C)
- Kích thước: 84x84x32mm
- Kích thước thi công: 80x65mm 
- Màu vỏ: Xám

Giá bán lẻ đề nghị: 220.000đ

Đèn âm tường 6W mẫu M (OPU-MG6)
- Công suất: 6W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 350lm(W), 360lm(N/C) 
- Kích thước: 166x104x78mm 
- Kích thước thi công: 160x98mm 
- Màu vỏ: Xám

Giá bán lẻ đề nghị: 300.000đ

Đèn âm tường 6W mẫu M (OPUW-MG6)
- Công suất: 6W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 350lm(W), 360lm(N/C)
- Kích thước: 210x55x55mm
- Kích thước thi công: 205x50mm
- Màu vỏ: Xám

Giá bán lẻ đề nghị: 380.000đ

Ứng dụng chung


